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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu:

    Câu 1: Tuổi dậy thì của con gái thường bắt đầu vào khoảng nào?

       A. 16 đến 20 tuổi                 B. 13 đến 17 tuổi                      C. 10 đến 15 tuổi

   Câu 2: Bệnh nào dưới đây không lây do muỗi truyền?

      A. Sốt rét                              B. Viêm gan A

      C. Sốt xuất huyết                  D. Viêm não

    Câu 3: Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được?

     A. Làm bếp giỏi.                                     B. Chăm sóc con cái.

     C. Mang thai và cho con bú.                    D. Thêu, may giỏi.

   Câu 4: Để sản xuất xi măng, tạc tượng, người ta sử dụng nguyên liệu nào?

      A. Đồng và nhôm.                   B. Đất sét, đá vôi và một số chất khác.

      C. Cát trắng và một số chất khác.

   Câu 5: Nối các ý ở hai cột sau đây cho phù hợp.

     Sử dụng vật liệu:                                  để:

	 Thép
	
	 Xây tường, lát sân, ....

	        Gạch
	
	 Bắc cầu qua sông, làm đường ray tàu hỏa.

	       Đá vôi
	
	  Dệt vải .

	     Tơ sợi
	
	 Sản xuất xi măng.


   Câu 6: Điền từ  trong ngoặc đơn dưới đây thích hợp vào chỗ chấm.  
     (trứng, phôi,  tinh trùng, hợp tử, bào thai, thụ tinh ).

 
- Cơ  thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa ………… của mẹ và       …………………của bố.

   
- Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình ……………

- Trứng được thụ tinh gọi là ………………………………………………
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, các em cần phải làm gì?  

………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Nêu cách dùng thuốc an toàn?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Hãy kể tên hai nhà máy xi măng ở nước ta mà em biết?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Câu 4: Làm thế nào để biết được một hòn đá có phải là đá vôi hay không?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	Câu 1

(0,5 điểm)
	Câu 2

(0,5 điểm)
	Câu 3

(0,5 điểm)
	Câu 4

(0,5 điểm)

	Đáp án
	C
	B
	C
	B


Câu 5: (1 điểm)

     Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa  trứng của mẹ và tinh trùng của bố.

Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình thụ tinh. Trứng  được thụ tinh gọi là hợp tử

Câu 6: (1 điểm) Nối  

Học sinh nối được: Thép – bắc cầu qua sông, làm đường ray tàu hỏa.

                               Gạch – xây tường, lát nhà.

                               Đá vôi – sản xuất xi măng


Tơ sợi – dệt vải

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1(2 điểm):   Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, em cần phải học về Luật Giao thông đường bộ , đi xe đạp sát lề phải và có đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy, đi bộ trên vỉa hè, không chơi dưới lòng đường.

Câu 2:(1,5 điểm)  Cách dùng thuốc an toàn: 

- Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng. Cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh.

- Khi mua thuốc cần đọc kĩ thông tin trên vỏ và bản hướng dẫn kèm theo, để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc.

Câu 3:  (1,5 điểm)  Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Hà Tiên, Nghi Sơn, Hoàng Thạch, ….
Câu 4: (1 điểm)

    Nhỏ vài giọt giấm hoặc dung dịch a-xít loãng lên hòn đá nếu thấy hòn đá sủi bọt và có khí bay lên thì đó là đá vôi.
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	TL
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	TN
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	1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người 
	Số câu
	2 
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	1 
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